
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Âm nhạc Mĩ thuật

2 Thể dục Toán Toán Chính tả TLV

3 Tập đọc Kể chuyện Tiếng Anh Toán Toán

4 Tập đọc TN&XH LT&C Đạo đức Tiếng Anh

5 Toán Thủ công Thể dục Tập viết Sinh hoạt lớp

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Tiếng Anh Chính tả Toán Toán 

2 Tiếng Anh Toán Toán Âm nhạc Mĩ thuật

3 Thể dục Tập đọc LT&C Tập đọc TLV

4 Tập viết Tập đọc TN&XH Đạo đức Kể chuyện

5 Toán Thủ công Thể dục Chính tả Sinh hoạt lớp

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Mĩ thuật Chính tả LT&C Tập đọc TLV

2 Tập đọc Toán Đạo đức TN&XH Toán 

3 Tập đọc Kể chuyện Toán Chính tả Âm nhạc

4 Toán Tiếng Anh Tập viết Toán Thể dục

5 Chào cờ Thể dục Thủ công Sinh hoạt lớp Tiếng Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Kể chuyện Toán Chính tả Toán 

2 Tập đọc Toán Tiếng Anh Thủ công TLV

3 Tập đọc Thể dục LT&C Toán Tập viết

4 Toán Chính tả Mĩ thuật Tập đọc Ôn TV

5 Kĩ năng sống Tiếng Anh Đạo đức TN&XH Sinh hoạt lớp

6 Âm nhạc Tin học Ôn Toán Ôn Toán Tiếng Anh

7 Tin học Ôn TV Thể dục Ôn TV Tiếng Anh

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 1

Sáng Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 4

Ra chơi

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 3

Sáng
Ra chơi

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 2

Sáng
Ra chơi

Ra chơi



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Tin học Tập đọc Chính tả TLV

2 Toán Thể dục Mĩ thuật Tiếng Anh Toán 

3 Tập đọc Chính tả Toán Toán TN&XH

4 Tập đọc Toán LTVC Tập viết Ôn TV

5 Âm nhạc Kể chuyện Tiếng Anh Ôn TV Sinh hoạt lớp

6 Kĩ năng sống Ôn Toán Tin học Thể dục Tiếng Anh

7 Đạo đức Ôn TV Ôn Toán Thủ công Tiếng Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán Thể dục Chính tả Toán 

2 Toán Chính tả Kĩ năng sống Toán TLV

3 Tập đọc Tập đọc Toán Tiếng Anh Tập viết

4 Tập đọc Kể chuyện LTVC Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

5 Đạo đức Tin học Tin học Mĩ thuật Ôn TV

6 Âm nhạc Thể dục Thủ công TN&XH Tiếng Anh

7 Ôn TV Ôn Toán Ôn TV Ôn Toán Tiếng Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Toán LT&C Tiếng Anh TLV

2 Toán Chính tả Toán Tiếng Anh Toán 

3 Tập đọc Thể dục TN&XH Toán Tập viết

4 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Chính tả Thể dục

5 Tin học Kĩ năng sống Đạo đức Mĩ thuật Sinh hoạt lớp

6 Thủ công Tiếng Anh Ôn TV Ôn Toán Tin học

7 Ôn TV Tiếng Anh Ôn Toán Ôn TV Âm nhạc

Sáng Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 6

Sáng Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Ra chơi

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 7

Sáng

Ra chơi

Ra chơi

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 5

Ra chơi

Chiều

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Âm nhạc Toán Toán Toán 

2 Tập đọc Toán LT&C Tập đọc TLV

3 Tập đọc Chính tả Tin học Chính tả Tập viết

4 Toán Kể chuyện Thể dục Tiếng Anh Thủ công

5 Tin học Kĩ năng sống TN&XH Đạo đức Sinh hoạt lớp

6 Ôn Toán Tiếng Anh Mĩ thuật Ôn Toán Tiếng Anh

7 Ôn TV Ôn TV Thể dục Ôn TV Tiếng Anh

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 8

Ra chơi

Sáng Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa












